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sự phù hợp trong thực tiễn bằng cách giảm bớt sự 
khác biệt để đạt được mức độ tương đồng giữa các 
hệ thống pháp luật, mặc dù cũng phải tính đến một 
số điểm khác biệt. Mặt khác, hài hòa pháp luật nên 
được hiểu là một quá trình hài hòa các quy tắc pháp 
luật các bên trong khuôn khổ quốc gia thông qua việc 
áp dụng các mô hình quy định đã được thống nhất ở 
cấp độ song phương, đa phương hoặc thông qua việc 
đơn phương tiếp nhận truyền thống pháp luật của 
một quốc gia khác.

Một vấn đề khó nhưng vô cùng quan trọng trong 
việc hài hòa hóa pháp luật trong ASEAN là tìm mẫu 
số chung cho lĩnh vực nhằm hài hòa hóa. Đối với các 
lĩnh vực gắn liền với nhân thân như: Luật hôn nhân 
và gia đình, Luật thừa kế thì vì các lĩnh vực này liên 
quan thiết đến văn hóa, tôn giáo của quốc gia nên khó 
để hài hòa. 

Luật Kinh tế quốc tế, Luật Thương mại quốc tế, 
Luật Hàng hải, Luật Sở hữu trí tuệ sẽ là những phương 
án khả thi trong việc hài hòa hóa pháp luật của các 
quốc gia ASEAN. Những lĩnh vực này đều tồn tại các 
quy tắc giống nhau trong pháp luật quốc gia và có 
mục tiêu chung giúp cho quá trình giao thương giữa 
các quốc gia dễ dàng hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Nghiên cứu của Candra Irawan năm 2018 chỉ ra 
một số thách thức đối với hài hòa hóa pháp luật của 
ASEAN gồm: Sự tồn tại của các lợi ích kinh tế khác 
nhau giữa các nước thành viên; Việc tăng cường chủ 
nghĩa bảo hộ; Sự gia tăng của cạnh tranh kinh tế và 
hạn chế của những cam kết; Mô hình hài hòa pháp luật 
của Cộng đồng kinh tế ASEAN chưa rõ ràng. Chính vì 
vậy, cần xác định ưu tiên trong hợp tác pháp lý giữa 
các nước ASEAN cùng với việc hài hòa hóa pháp luật. 

Vấn đề hài hòa hóa pháp luật trong ASEAN

Năm 1967, ASEAN ra Tuyên bố Bangkok, trong 
đó nêu rõ: “Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực 
thông qua việc tôn trọng công lý và pháp quyền trong 
mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và tuân 
thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc”. 
Tuyên bố này cho thấy, tầm quan trọng của hợp tác 
pháp lý giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Để 
đạt được mục tiêu này, cần sự chung tay của tất cả các 
quốc gia, sự nỗ lực hài hòa hóa pháp luật từ các quốc 
gia thành viên. 

Hài hòa pháp luật là một quá trình để đạt được 
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Cách tiếp cận này hướng tới các luật chuyên ngành 
như: Luật thương mại Quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, 
Luật hợp đồng, Luật cạnh tranh, Luật lao động, Luật 
thương mại điện tử... 

Hài hòa pháp luật về thương mại điện tử  
tại ASEAN

Tại ASEAN, quá trình hài hòa bắt đầu cách đây 
hơn 20 năm nhằm hội nhập kinh tế khu vực thông 
qua các sáng kiến khác nhau trong việc thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, với công nghệ thông tin và truyền 
thông (ICT) là động lực chính cho hội nhập kinh tế 
và xã hội của ASEAN: Sáng kiến e-ASEAN năm 1999, 
Khuôn khổ e-ASEAN năm 2000, Kế hoạch chi tiết về 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2007.

Sáng kiến Kế hoạch tổng thể Công nghệ thông tin 
ASEAN 2015 được thông qua năm 2011, tập trung 
vào các mục tiêu chiến lược: Chuyển đổi kinh tế, trao 
quyền cho công dân, đổi mới, phát triển cơ sở hạ tầng, 
phát triển nguồn nhân lực và thu hẹp những khoảng 
cách về công nghệ. Để hỗ trợ một số sáng kiến, Kế 
hoạch tổng thể dự kiến việc thiết lập các luật thương 
mại điện tử hài hòa ở mỗi quốc gia thành viên để tạo 
một môi trường công nghệ thông tin thuận lợi cho các 
doanh nghiệp và xây dựng lòng tin nói riêng bằng 
cách thúc đẩy các giao dịch an toàn trong ASEAN, 
phát triển một khuôn khổ chung để bảo mật thông tin 
và an ninh mạng.

Một số thách thức đối với hài hòa pháp lý thương 
mại điện tử có thể được đề cập như sau: 

Thứ nhất, sự khác biệt trong cách tiếp cận pháp lý.
Sự khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận pháp lý 

là rào cản khó xóa bỏ giữa các quốc gia. Mặc dù, có sự 
khác biệt trong hệ thống pháp luật ở khu vực nhưng 
đến nay điều này không tác động tiêu cực đến sự hài 
hòa của pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. 
Các nước ASEAN có hệ thống thông luật được hưởng 
lợi từ việc có thể xem xét các án lệ từ các cơ quan tài 
phán từ các quốc gia theo truyền thống thông luật 
khác khi giải thích pháp luật. Theo thời gian, điều này 
là tiềm năng cho sự hài hòa.

Thứ hai, sự thiếu vắng của các cơ quan quản lý độc 
lập, có nguồn lực tốt.

Trên thực tế, nhiều vấn đề pháp lý đòi hỏi sự quan 
tâm của một cơ quan quản lý tập trung, cụ thể nhưng 
điều này còn thiếu ở một số khu vực pháp lý. Một cơ 
quan quản lý có đủ kinh phí và quyền ra quy tắc thứ 
cấp đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực công nghệ mới, 
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư biến 
đổi không ngừng. Một cơ quan quản lý linh hoạt, có 

nguồn lực tốt thường có thể giải quyết các vấn đề mới 
thông qua việc xây dựng các hướng dẫn hoặc sử dụng 
các trường hợp thử nghiệm - và quá trình này nhanh 
hơn nhiều so với việc chờ đợi quốc hội cập nhật luật.

Thứ ba, quá trình lập pháp chậm.
Các nước thành viên cũng có nhiều quan ngại về 

tốc độ chậm chạp của quá trình lập pháp (bao gồm cả 
những tồn đọng đáng kể) ở một số khu vực pháp lý. 
Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã phải 
đối mặt với vấn đề này trong nhiều năm, mặc dù việc 
thông qua Luật Thương mại điện tử gần đây ở Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một bước phát triển tích 
cực. Thêm vào đó, mức độ nhận thức thấp trong một số 
chính phủ về các vấn đề thương mại điện tử và pháp 
luật là nguyên do dẫn đến quá trình lập pháp chậm. 

Thực tiễn hài hoà hoá pháp luật thương mại điện tử 
tại một số quốc gia 

Trong khuôn khổ nghiên cứu, nhóm tác giả giới 
hạn vào hai lĩnh vực thuộc thương mại điện tử mà 
các quốc gia ASEAN tích cực hài hòa hóa và có nhiều 
điểm chung là những quy định về giao dịch điện tử và 
bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Giao dịch điện tử

Tại Brunei, Đạo luật giao dịch điện tử của Brunei 
năm 2004 (sửa đổi và cập nhật năm 2008) nhằm tạo 
thuận lợi cho thương mại điện tử bằng cách loại bỏ các 
rào cản do sự không chắc chắn về mặt pháp lý đối với 
các yêu cầu về chữ ký điện tử, hồ sơ điện tử và thương 
mại điện tử nói chung. Đạo luật thể hiện các nguyên 
tắc chính của Luật mẫu về TMĐT của Liên Hợp quốc 
(UNCITRAL-1996) như sự tương đương về chức năng. 
Đạo luật nhằm hoạt động như một luật giao dịch điện 
tử toàn diện. Brunei Darussalam xem xét sửa đổi thêm 
luật, để làm cho luật hài hòa và trung lập hơn về công 
nghệ, đặc biệt là liên quan đến xác thực. 

Tại Indonesia, Luật Thông tin và Giao dịch Điện tử 
2008 quy định chung về thương mại điện tử, cùng với 
các quy định cụ thể hơn về các vấn đề về quyền riêng 
tư, tội phạm mạng. Luật quy định về mặt pháp lý đối 
với chữ ký điện tử đáp ứng một số yêu cầu nhất định. 
Các quy định gần đây đã thiết lập một quy định chi 
tiết hơn hệ thống liên quan đến chữ ký số, bao gồm cả 
việc cấp phép cho các nhà cung cấp chữ ký.

Tại Malaysia, Đạo luật Thương mại điện tử năm 
2006 là nguồn chính của các quy định về thương mại 
điện tử cho khu vực tư nhân và được bổ sung bởi 
Đạo luật Hoạt động của Chính phủ điện tử 2007, áp 
dụng tương tự các quy tắc đối với khu vực công. 
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Đạo luật Thương mại điện tử 2006 phản ánh chặt 
chẽ Công ước về Truyền thông Điện tử của Liên Hợp 
quốc. Malaysia cũng có luật cụ thể về chữ ký điện tử 
- Đạo luật Chữ ký số 1997. Khuôn khổ pháp lý của 
Đạo luật đã được củng cố để khuyến khích việc sử 
dụng trong tương lai theo Đạo luật Chữ ký điện tử 
sửa đổi năm 2001. 

Tại Philippines, Đạo luật Thương mại điện tử 
năm 2000 dựa trên Luật mẫu UNCITRAL năm 1996, 
mở rộng cho các thông điệp dữ liệu điện tử và tài 
liệu được tạo ra cho cả mục đích thương mại và phi 
thương mại. Đạo luật đặt ra các quy tắc pháp lý về 
việc chấp nhận các tài liệu hoặc thông điệp điện tử 
thành cơ sở bằng chứng. Tòa án tối cao của Philippines 
đã ban hành Quy tắc về bằng chứng điện tử vào năm 
2001, thúc đẩy việc xét xử nhanh chóng những người 
vi phạm Đạo luật này.

Đạo luật Giao dịch Điện tử 2010 tại Singapore 
thay thế Đạo luật Giao dịch Điện tử 1998, quy định 
việc công nhận chữ ký điện tử và phù hợp chặt chẽ 
với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về 
Sử dụng phương tiện liên lạc điện tử trong Hợp 
đồng Quốc tế - Công ước mà Singapore đã ký kết 
và phê chuẩn.

Tại Thái Lan, Đạo luật Giao dịch điện tử 2001 đặt 
ra khuôn khổ pháp lý về hiệu lực của chữ ký điện tử 
và các giao dịch điện tử đã giải quyết các vấn đề như 
thủ tục pháp lý và tình trạng chứng minh. Đáng chú 
ý, đạo luật bao gồm sự kết hợp của các điều khoản 
từ một số mô hình quốc tế, nhưng các phần chính 
tuân theo Luật mẫu UNCITRAL về thương mại điện 
tử. Dự thảo luật với những sửa đổi nhằm điều chỉnh 
luật phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về sử 
dụng phương tiện liên lạc điện tử trong hợp đồng 
quốc tế mà Thái Lan đang xem xét trở thành một 
bên tham gia.

Luật Giao dịch điện tử 2005 của Việt Nam bao gồm 
các quy định về thương mại điện tử và chữ ký điện 
tử, được xây dựng dựa trên Luật mẫu UNCITRAL về 
thương mại điện tử năm 1996. Luật Giao dịch điện tử 
quy định cả chữ ký điện tử và phương tiện điện tử 
đồng thời nó cũng hàm chứa các điều khoản tạo ra các 
quy tắc pháp lý khi một hợp đồng được hình thành, 
như thời gian và địa điểm gửi và nhận một thông điệp 
điện tử. Ngày 15/02/2007, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giao 
dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 
ký số, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức cung cấp. 

Có thể thấy, để hỗ trợ các hoạt động thương 
mại điện tử, các quốc gia trong khu vực ASEAN 

đã xây dựng luật giao dịch thương mại điện tử 
dựa trên những khái niệm và những nguyên tắc cơ 
bản của Luật mẫu UNCITRAL về TMĐT năm 1996. 
Bộ luật mẫu này cung cấp các nguyên tắc có tính 
quốc tế, giải quyết một số trở ngại, nhằm tạo môi 
trường pháp lý an toàn cho các hoạt động thương 
mại điện tử. 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử

Trong phạm vi quốc tế, Nghị quyết số 68/167 được 
Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua năm 2013 quy 
định những vấn đề riêng tư trong thời đại kỹ thuật 
số. Trong đó, nhấn mạnh quyền cơ bản của con người 
phải được tôn trọng và bảo vệ ở ngoài đời thực cũng 
như trực tuyến bởi các quốc gia thành viên. Gần đây 
nhất, ngày 25/5/2018, Đạo luật bảo vệ dữ liệu (GDPR) 
có hiệu lực với sự tham gia của 28 quốc gia EU và 
bao gồm cả Vương quốc Anh sau rất nhiều nỗ lực 
trong việc tìm tiếng nói chung bảo vệ dữ liệu người 
dùng. Trên thực tế, các quốc gia ASEAN đã tích cực 
xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong khoảng 10 
năm trở lại đây. Có thể thấy, GDPR là mẫu số chung 
mà các quốc gia ASEAN có thể hướng đến để hài hòa 
pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ở Indonesia, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân nằm rải rác và có thể được tìm thấy trong Luật 
Thông tin và Giao dịch Điện tử 2008, các quy định về 
hồ sơ y tế và sức khỏe cũng như luật hành chính nhân 
khẩu học. Hiện tại, Luật Giao dịch và thông tin điện 
tử cùng các quy định thực hiện đã trở thành tài liệu 
tham khảo chính để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các 
hệ thống điện tử, áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia hướng tới ban 
hành luật riêng về bảo vệ dữ liệu cá nhân dựa trên quy 
chuẩn của GDPR. 

Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 có hiệu lực 
vào ngày 01/01/2013 của Malaysia chỉ áp dụng cho khu 
vực tư nhân, trong khi đó các cơ quan chính phủ được 
miễn trừ. Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 phản 
ánh chặt chẽ các nguyên tắc trong Chỉ thị về Bảo vệ 
dữ liệu 95/46/EC của Liên minh châu Âu, với một số 
thay đổi dường như áp dụng các phần của Khuôn khổ 
Quyền riêng tư của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC). Một cơ quan chính phủ mới 
đã được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện Đạo luật đó là Cục Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Philippines có một luật khá toàn diện về quyền 
riêng tư - Đạo luật Bảo mật Dữ liệu năm 2012. Đây là 
luật về quyền riêng tư hiện đại nhất trong khu vực, kết 
hợp nhiều hướng dẫn của Liên minh châu Âu, APEC 
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và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Một 
đặc điểm thú vị của luật là số lượng lớn các tội phạm 
về hình sự quy định trong luật- hầu hết liên quan đến 
quyền riêng tư đều dựa trên các vi phạm hành chính 
hoặc dân sự. Tương tự như: Philippines, Singapore đã 
thông qua Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân vào năm 
2012. Singapore cũng là một thành viên của APEC và 
luật mới đã chịu ảnh hưởng của Khuôn khổ Quyền 
riêng tư của APEC, tương thích rộng rãi với Chỉ thị 
bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu. Luật mới bao 
gồm việc thành lập Ủy ban bảo vệ dữ liệu, đây sẽ là 
một cơ quan độc lập thẩm quyền. 

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu 
dùng năm 2010 bao gồm một số yêu cầu về bảo vệ dữ 
liệu đối với các tổ chức thu thập thông tin từ người 
tiêu dùng trực tuyến. Ngoài ra, vấn đề về bảo vệ dữ 
liệu còn được quy định phân mảnh tại nhiều luật 
chuyên ngành khác nhưng Việt Nam đang hướng đến 
việc ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và 
xa hơn là một Đạo luật riêng trong tương lai gần. 

Hướng tới hài hòa hóa pháp luật  
thương mại điện tử trong ASEAN

Nhận thức được lợi ích của việc hài hòa hóa các 
khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử ở các nước 
ASEAN, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khả 
năng cạnh tranh, góp phần phát triển cộng đồng 
kinh tế, các nước ASEAN cần thực hiện một số giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, xây dựng lộ trình cụ thể và cập nhật về 
thương mại điện tử khu vực trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0; Xem xét việc áp dụng một tài liệu/kế 
hoạch hướng dẫn mới cho các quốc gia ASEAN. Các 
hợp phần có thể bao gồm hướng dẫn về luật pháp và 
chính sách trong các lĩnh vực liên quan, có tham khảo 
các đầu công việc của các tổ chức và khu vực quốc 
tế khác, chẳng hạn như APEC hay Liên minh châu 
Âu. Lộ trình sẽ giúp các nước thành viên tự đánh giá 
tiến trình của họ trong việc thiết lập hài hòa pháp luật 
thương mại điện tử quốc gia. 

Thứ hai, tăng cường chia sẻ thông tin trong 
ASEAN. Các quốc gia đang ở các giai đoạn phát triển 
luật thương mại điện tử khác nhau. Để đẩy nhanh tiến 
độ cho toàn khu vực, các quốc gia ở trình độ tiên tiến 
hơn nên tích cực chia sẻ kinh nghiệm của mình với các 
nước thành viên khác.

Thứ ba, xây dựng năng lực trong các lĩnh vực pháp 
luật. Các nước ASEAN không chỉ xây dựng năng lực 
của các nhà hoạch định chính sách và luật pháp mà 
còn cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp 

luật thương mại điện tử cho người dùng. 
Thứ tư, giám sát sự hài hòa của luật thương mại 

điện tử trong các nước thành viên ASEAN thông qua 
Ban thư ký. 

Việc xây dựng Báo cáo quốc gia về thương mại 
điện tử hàng năm sẽ giúp mang lại thông tin cập nhật 
cho tất cả các bên liên quan và có thể giúp thúc đẩy 
các nước thành viên đạt được các mục tiêu. Vai trò 
của Ban thư ký ASEAN (ASEC) trong vấn đề này sẽ 
là cầu nối. Cơ quan này đảm bảo sự phối hợp cần 
thiết nhằm hài hòa các khuôn khổ pháp lý khu vực 
và quốc gia, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc 
triển khai thành công thương mại điện tử ở 10 quốc 
gia. Các đầu mối ở mỗi quốc gia sẽ thu thập dữ liệu 
và gửi đến ASEC bao gồm luật liên quan, dự thảo để 
xây dựng một kho tài nguyên về pháp luật. Nền tảng 
này sẽ phục vụ để thông báo cho các bên liên quan về 
quy trình và giám sát những tiến bộ của luật thương 
mại điện tử trong ASEAN. Bằng cách đó, ASEC sẽ 
giúp đưa ra các khuyến nghị cho các nước thành viên 
ASEAN để thúc đẩy việc thực thi các luật thương mại 
điện tử trong nước song song với việc hài hòa trong 
khu vực và cuối cùng là tạo thuận lợi hơn cho thương 
mại xuyên biên giới.

Thứ năm, ban hành thêm các Luật mẫu, Quy định 
mẫu. Ngày 22/01/2021, Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật 
số của Hiệp hội các quốc gia ASEAN đã thông qua 
Khung quản lý dữ liệu ASEAN và Điều khoản hợp 
đồng mẫu cho luồng dữ liệu xuyên biên giới. Điều 
khoản Hợp đồng mẫu có thể được xem là một dạng 
luật mềm hữu hiệu cho các quốc gia tham khảo trong 
quá trình xây dựng pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, mục dữ liệu xuyên biên giới.  
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